
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

TT TIN HỌC VÀ BD NGOẠI NGỮ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾT QUẢ THI 

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Lớp: K2.1 .......................... Khóa: 2 

Ngày thi: 27/12/2017 .......... Giờ thi: 13h00 . Phòng thi: MT-ĐCN 

S

T

T 

SBD Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Điểm thi 
Kết 

quả Trắc 

nghiệm 

Thực 

hành 

1  01  Huỳnh Ngọc Ân 02/11/1999 Nam Quảng Nam 7.5 7 Đạt 

2  02  Lê Xuân Anh 11/11/1999 Nam Thừa Thiên Huế 9 8 Đạt 

3  03  Nguyễn Tuấn Anh 08/05/1999 Nam Thừa Thiên Huế 8.5 7 Đạt 

4  04  Trần Quốc Bảo 20/03/1999 Nam Thừa Thiên Huế 9 10 Đạt 

5  05  Hoàng Văn Bảy 13/07/1998 Nam Đắk Lắk 6 9 Đạt 

6  06  Nguyễn Văn Bích 30/09/1999 Nam Quảng Trị 7.5 7 Đạt 

7  07  Nguyễn Thanh Cường 21/06/1997 Nam Quảng Ngãi 8 8.5 Đạt 

8  08  Lê Tấn Đông 15/01/1999 Nam Thừa Thiên Huế 8.5 8.5 Đạt 

9  09  Đào Hữu Đức 03/05/1999 Nam Thừa Thiên Huế 10 9 Đạt 

10  10  Trần Quốc Dương 04/11/1999 Nam Thừa Thiên Huế 9 9 Đạt 

11  11  Lê Văn Duy 20/09/1999 Nam Thừa Thiên Huế 9.5 10 Đạt 

12  12  Võ Văn Hạnh 25/12/1999 Nam Thừa Thiên Huế 7.5 9 Đạt 

13  13  Phan Văn Hiếu 09/09/1999 Nam Thừa Thiên Huế 8.5 9 Đạt 

14  14  Phan Hóa 05/08/1999 Nam Thừa Thiên Huế 8.5 8.5 Đạt 

15  15  Nguyễn Thanh Hưng 15/11/1999 Nam Quảng Trị 10 9 Đạt 

16  16  Võ Anh Huy 25/01/1999 Nam Quảng Nam 7 6.5 Đạt 

17  17  Nguyễn Văn Khoa 15/10/1999 Nam Thừa Thiên Huế 7.5 7.5 Đạt 

18  18  Nguyễn Minh Mẫn 22/03/1999 Nam Thừa Thiên Huế 5.5 8 Đạt 

19  19  Trần Thanh Phong 13/08/1999 Nam Quảng Bình 8.5 10 Đạt 

20  20  Nguyễn Thanh Phụng 10/07/1999 Nam Thừa Thiên Huế 6 9 Đạt 

21  21  Nguyễn Văn Quyền 18/06/1999 Nam Thừa Thiên Huế 7.5 7 Đạt 

22  22  Phan Quang Tài 01/04/1999 Nam Quảng Nam 8.5 10 Đạt 

23  23  Võ Ngọc Thạch 09/07/1999 Nam Quảng Nam 8 10 Đạt 

24  24  La Hữu Thành 29/12/1999 Nam Thừa Thiên Huế 9.5 10 Đạt 

25  25  Nguyễn Bá Thọ 26/08/1999 Nam Thừa Thiên Huế 8.5 9 Đạt 

26  26  Nguyễn Thị Xuân Thu 05/07/1999 Nữ Quảng Trị 8.5 8 Đạt 

27  27  Lê Văn Tiến 08/02/1999 Nam Thừa Thiên Huế 8.5 6.5 Đạt 

28  28  Nguyễn Duy Trịnh 04/03/1999 Nam Thừa Thiên Huế 6 5 Đạt 

29  29  Nguyễn Đình Trung 16/04/1998 Nam Quảng Bình 9 2 Hỏng 

30  30  Đỗ Thành Trung 20/04/1999 Nam Quảng Ngãi 7 7 Đạt 

31  31  Phạm Anh Tuấn 05/09/1999 Nam Thừa Thiên Huế 8 10 Đạt 

Danh sách này có……31…… thí sinh  

   

 Thừa Thiên Huế, ngày 5 tháng 1 năm 2017 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

TT TIN HỌC VÀ BD NGOẠI NGỮ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾT QUẢ THI 

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Lớp: K2.2 .......................... Khóa: 2 

Ngày thi: 27/12/2017 .......... Giờ thi: 15h00 . Phòng thi: MT-ĐCN 

ST

T 
SBD Họ và tên Ngày sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Điểm thi 
Kết 

quả 
Trắc 

nghiệm 

Thực 

hành 

1  01  Hồ Thị Diễm 30/11/1998 Nữ Quảng Ngãi 8.5 8 Đạt 

2  02  Trương Thị Ngọc Diểm 23/03/1999 Nữ Quảng Nam 9.5 8.5 Đạt 

3  03  Nguyễn Xuân Đức 11/01/1999 Nam Quảng Nam 9.5 9.5 Đạt 

4  04  Nguyễn Thị Hoài Giang 25/06/1999 Nữ Quảng Nam 7.5 6 Đạt 

5  05  Lê Thị Thúy Hằng 02/08/1999 Nữ Hà Tĩnh 8 9 Đạt 

6  06  Tào Thị Thu Hiền 16/02/1999 Nữ Quảng Nam 7 6.5 Đạt 

7  07  Nguyễn Như Hiếu 30/08/1999 Nam Đắk Lắk 5.5 4 Hỏng 

8  08  Nguyễn Quốc Huy 01/07/1999 Nam Thừa Thiên Huế 8 5.5 Đạt 

9  09  Nguyễn Trung Kiên 26/12/1999 Nam Bình Định 7 6.5 Đạt 

10  10  Nguyễn Thị Thu Kiều 12/02/1999 Nữ Quảng Ngãi 7 7 Đạt 

11  11  Nguyễn Văn Kính 09/06/1999 Nam Đắk Lắk 7.5 6.5 Đạt 

12  12  Lê Văn Kỹ 16/03/1999 Nam Quảng Trị 8.5 9 Đạt 

13  13  Phan Công Lĩnh 30/03/1999 Nam Quảng Nam 7.5 5.5 Đạt 

14  14  Lê Văn Lộc 19/03/1999 Nam Quảng Trị 6.5 7 Đạt 

15  15  Nguyễn Nữ Cẩm Ly 19/12/1999 Nữ Phú Yên 8 6 Đạt 

16  16  H’ Loět Mlô 06/01/1998 Nữ Đắk Lắk 9.5 6.5 Đạt 

17  17  Đặng Thị Mùi 21/11/1994 Nữ Quảng Trị 10 8 Đạt 

18  18  Hoàng Văn Nam 01/06/1998 Nam Đắk Lắk 8 8.5 Đạt 

19  19  Trần Trọng Nhã 01/10/1999 Nam Gia Lai 7.5 6 Đạt 

20  20  Hồ Thị Nguyệt 08/06/1999 Nữ Quảng Trị 6.5 5.5 Đạt 

21  21  Đặng Văn Nhân 09/09/1999 Nam Quảng Trị 7 5.5 Đạt 

22  22  Trần Công Nhật 02/03/1999 Nam Hà Tĩnh 7 5 Đạt 

23  23  Nguyễn Thị Nữ 12/01/1999 Nữ Quảng Nam 7 6 Đạt 

24  24  Hoàng Trọng Quý 20/01/1999 Nam Thừa Thiên Huế 7.5 9.5 Đạt 

25  25  Đỗ Thị Cẩm Thúy 15/03/1999 Nữ Quảng Nam 9 9 Đạt 

26  26  Trần Thanh Tín 25/08/1998 Nam Quảng Trị 7 6.5 Đạt 

27  27  Võ Thị Ngọc Trâm 02/09/1999 Nữ Quảng Trị 9.5 9.5 Đạt 

28  28  Trần Quốc Trí 05/09/1999 Nam Hà Tĩnh 7.5 5.5 Đạt 

29  29  Nguyễn Thị Trinh 28/02/1999 Nữ Bình Định 7.5 8.5 Đạt 

30  30  Nguyễn Thế Trường 09/10/1998 Nam Quảng Trị 9 10 Đạt 

31  31  Phạm Minh Tuấn 29/07/1999 Nam Bình Định 8.5 8 Đạt 

32  32  Lê Thị Tuyên 08/11/1999 Nữ Quảng Nam 7.5 7 Đạt 

Danh sách này có……32…… thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày 5 tháng 1 năm 2017 

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

TT TIN HỌC VÀ BD NGOẠI NGỮ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾT QUẢ THI 

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Lớp: K2.3 .......................... Khóa: 2 

Ngày thi: 27/12/2017 .......... Giờ thi: 7h00 ... Phòng thi: MT-ĐCN 

S

T

T 

SBD Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Điểm thi 
Kết 

quả 
Trắc 

nghiệm 

Thực 

hành 

1  01  Võ Tấn Anh 01/02/1999 Nam Quảng Nam 7.5 8 Đạt 

2  02  Nguyễn Việt Anh 11/07/1999 Nam Quảng Trị 8 9 Đạt 

3  03  Đổ Viết Cuối 30/05/1999 Nam Thừa Thiên Huế 7.5 7 Đạt 

4  04  Nguyễn Mạnh Cường 04/09/1999 Nam Quảng Trị 7.5 7.5 Đạt 

5  05  Trần Văn Quốc Đạt 23/01/1999 Nam Thừa Thiên Huế 7 6 Đạt 

6  06  Hồ Thị Diễm 09/05/1999 Nữ Quảng Ngãi 7.5 3.5 Hỏng 

7  07  Nguyễn Thị Dung 30/11/1999 Nữ Phú Yên 7.5 7.5 Đạt 

8  08  Lê Ngọc Hải 11/08/1999 Nam Thừa Thiên Huế 7.5 6 Đạt 

9  09  Nguyễn Thị Ánh Hồng 06/12/1999 Nữ Thừa Thiên Huế 8.5 9.5 Đạt 

10  10  Bùi Nguyễn Ngọc Huy 31/05/1999 Nam Thừa Thiên Huế 8 9.5 Đạt 

11  11  Nguyễn Thị Khánh Huyền 25/08/1999 Nữ Lâm Đồng 8 6.5 Đạt 

12  12  Phan Quốc Kỳ 20/10/1999 Nam Thừa Thiên Huế 7 8 Đạt 

13  13  Lê Thị Thanh Lam 01/03/1999 Nữ Quảng Nam 10 8.5 Đạt 

14  14  Nguyễn Đức Mãng 17/02/1999 Nam Quảng Nam 8.5 7.5 Đạt 

15  15  Trần Hiếu Minh 28/01/1999 Nam Thừa Thiên Huế 8.5 8.5 Đạt 

16  16  Hồ Thị Ngân 20/04/1999 Nữ Quảng Trị 10 6 Đạt 

17  17  Mai Quang Nhân 27/04/1999 Nam Quảng Nam 9.5 8 Đạt 

18  18  Nguyễn Hữu Nhân 15/04/1999 Nam Quảng Trị 7 3.5 Hỏng 

19  19  Nguyễn Hữu Phong 23/01/1999 Nam Thừa Thiên Huế 7 8 Đạt 

20  20  Phạm Hữu Phúc 09/10/1999 Nam Thừa Thiên Huế 8.5 9.5 Đạt 

21  21  Hồ Văn Phúc 04/06/1999 Nam Thừa Thiên Huế 7 7 Đạt 

22  22  Nguyễn Văn Phương 09/12/1998 Nam Bắc Ninh 5.5 7 Đạt 

23  23  Nguyễn Hồng Quốc 10/08/1999 Nam Thừa Thiên Huế 7 7.5 Đạt 

24  24  Phan Văn Quốc 29/08/1998 Nam Quảng Trị 7.5 9.5 Đạt 

25  25  Trần Ngọc Sung 07/03/1999 Nam Thừa Thiên Huế 8 10 Đạt 

26  26  Nguyễn Viết Thanh 13/07/1999 Nam Quảng Nam 7 6 Đạt 

27  27  Nguyễn Thị Mỹ Thương 26/06/1999 Nữ Quảng Ngãi 7.5 8.5 Đạt 

28  28  Trần Thị Vân Trang 21/04/1999 Nữ Quảng Trị 7.5 7.5 Đạt 

29  29  Ngô Quốc Trường 14/06/1999 Nam Quảng Trị 6.5 7.5 Đạt 

30  30  Phùng Hữu Quang Vinh 30/07/1999 Nam Thừa Thiên Huế 6 8.5 Đạt 

31  31  Trương Viết Vững 12/06/1999 Nam Thừa Thiên Huế 7.5 9 Đạt 

32  32  Nguyễn Lâm Tường Vy 07/06/1999 Nữ Bình Định 7.5 7.5 Đạt 

Danh sách này có……32…… thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày 5 tháng 1 năm 2017 

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

TT TIN HỌC VÀ BD NGOẠI NGỮ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾT QUẢ THI 

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Lớp: K2.4 .......................... Khóa: 2 

Ngày thi: 27/12/2017 .......... Giờ thi: 9h00 ... Phòng thi: MT-ĐCN 

S

T

T 

SBD Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Điểm thi 
Kết 

quả 
Trắc 

nghiệm 

Thực 

hành 

1  01  Trần Thị Diệu 30/12/1999 Nữ Quảng Nam 9.5 9 Đạt 

2  02  Huỳnh Thị Kiều Giang 20/06/1999 Nữ Quảng Nam 7.5 9 Đạt 

3  03  Nguyễn Hiếu 07/04/1999 Nam Quảng Trị 8 9 Đạt 

4  04  Đặng Thị Thu Hồng 20/02/1999 Nữ Thừa Thiên Huế 6 5 Đạt 

5  05  Đỗ Thị Lan Hương 12/06/1999 Nữ Gia Lai 8 8.5 Đạt 

6  06  Nguyễn Thị Diệu Hương 02/03/1999 Nữ Quảng Trị 9 7.5 Đạt 

7  07  Huỳnh Thị Hương 10/01/1999 Nữ Thừa Thiên Huế 8 7.5 Đạt 

8  08  Nguyễn Thị Ngọc Huyền 27/09/1999 Nữ Thừa Thiên Huế 8 7.5 Đạt 

9  09  Trần Thị Thùy Linh 18/05/1999 Nữ Thừa Thiên Huế 9.5 9 Đạt 

10  10  Trần Văn Lĩnh 10/03/1999 Nam Quảng Trị 8.5 9.5 Đạt 

11  11  Lê Thị Nguyệt Minh 04/11/1999 Nữ Thừa Thiên Huế 7.5 9 Đạt 

12  12  Đặng Thị Diễm My 16/10/1995 Nữ Thừa Thiên Huế 9.5 10 Đạt 

13  14  Huỳnh Thị Bích Nguyệt 09/08/1999 Nữ Bình Định 9 9.5 Đạt 

14  15  Hoàng Thị Nguyệt 01/02/1999 Nữ Thừa Thiên Huế 9 9.5 Đạt 

15  16  Nguyễn Văn Phi 02/10/1999 Nam Thừa Thiên Huế 7 9.5 Đạt 

16  17  Phù Hoàng Diệu Phương 18/04/1999 Nữ Thừa Thiên Huế 7.5 10 Đạt 

17  18  Đinh Thị Thu Sương 27/08/1999 Nữ Quảng Nam 6 9 Đạt 

18  19  Nguyễn Thị Tâm 26/03/1999 Nữ Đắk Lắk 7.5 10 Đạt 

19  20  Nguyễn Hữu Thắng 30/09/1999 Nam Quảng Bình 7 10 Đạt 

20  21  Nguyễn Thị Kim Thanh 04/04/1999 Nữ Thừa Thiên Huế 8 10 Đạt 

21  22  Phù Thị Thúy 14/03/1999 Nữ Quảng Ngãi 7 5.5 Đạt 

22  23  Lê Thị Nhất Thủy 03/11/1999 Nữ Thừa Thiên Huế 7 8.5 Đạt 

23  24  Nguyễn Thị Thanh Thủy 20/03/1999 Nữ Quảng Nam 7.5 10 Đạt 

24  26  Phạm Ngọc Vũ Trường 28/08/1999 Nam Đắk Lắk 7 10 Đạt 

25  27  Nguyễn Ngọc Vy 09/08/1999 Nữ Đà Nẵng 7.5 9.5 Đạt 

26  28  Hồ Thị Như Ý 06/11/1999 Nữ Thừa Thiên Huế 8.5 10 Đạt 

Danh sách này có……26…… thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày 5 tháng 1 năm 2017 

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

  



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

TT TIN HỌC VÀ BD NGOẠI NGỮ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾT QUẢ THI 

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Lớp: K2.2 .......................... Khóa: 2 

Ngày thi: 27/12/2017 .......... Giờ thi: 13h30 . Phòng thi: MT-ĐCN 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Điểm thi 
Kết 

quả 
Trắc 

nghiệm 

Thực 

hành 

1  1  Phạm Thị Thể Điệp 18/11/1999 Nữ Quảng Nam 8 6 Đạt 

2  2  Lê Thị Duyên 15/04/1999 Nữ Nghệ An 8.5 9.5 Đạt 

3  3  Trần Thị Thu Hiền 08/07/1999 Nữ Thừa Thiên Huế 8.5 10 Đạt 

4  4  Nguyễn Khánh Hoa 26/11/1999 Nữ Nghệ An 7.5 9.5 Đạt 

5  5  Lê Thị Thúy Kiều 02/05/1995 Nữ Quảng Trị 9 8.5 Đạt 

6  6  Nguyễn Văn Lĩnh 07/11/1991 Nam Thừa Thiên Huế 9 8.5 Đạt 

7  7  Đàm Thị Mai 09/04/1994 Nữ Quảng Bình 8 8.5 Đạt 

8  8  Lê Mai Hồng Phúc 13/12/1999 Nam Đà Nẵng 7.5 9.5 Đạt 

9  9  Hồ Đăng Tân 24/07/1999 Nam Thừa Thiên Huế 5 10 Đạt 

10  10  Nguyễn Đắc Thạch 05/05/1999 Nam Quảng Nam 7 9 Đạt 

Danh sách này có……10…… thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày 5 tháng 1 năm 2017 

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 


